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Căn nguyên gây NKTN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NhiÔm khuÈn tiÕt niÖu 

C¨ n nguyªn  
®Æc hiÖu 

C¨ n nguyªn  
kh«ng ®Æc hiÖu 

- Mycobacterium 
- Actinomyces 
- Neisseria spp 
- Mycoplasma 

(d í i 5%) 

- C¸ c cÇu khuÈn 
. Staphylococcus 
. Entrobacteriaceae 
. Pseudomonas spp 
 (>90%trªn  BNSTN) 

- NhiÔm khuÈn huyÕt 
- Suy thËn 
- ThËn ø mñ, teo nhá, x¬ ho̧ ... 



môc tiªu ®Ò tµi

 Xác định tỷ lệ nhiễm khuẩn tiết niệu và 

các loài vi khuẩn gây nhiễm khuẩn tiết 

niệu tại Bệnh viện Quân y 103 giai đoạn 

2014-2016.

 Xác định tính kháng kháng sinh của 

các chủng vi khuẩn hay gây nhiễm 

khuẩn tiết niệu phân lập được trong giai 

đoạn trên.



®èi tîng, vËt liÖu, ph¬ng ph¸p

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-950 bÖnh nh©n 
(nghi NK tiÕt niÖu) 
10/1995- 3/1999 

- M«i tr êng, sinh 
vËt phÈm, dông cô... 
(SANOFI, Biodisk) 

LÊy n í c tiÓu 

XÐt nghiÖm sau lÊy mÉu 
d í i 1 giê 
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KÕt qu¶ -Bµn luËn

Tû lÖ NKTN vµ c¸c c¨n nguyªn

Thời gian Số mẫu (+) Số mẫu Tỷ lệ (%)

1/2014-9/2015 138 511 27,0

10/2015-

12/2016

123 439 28,0

Tổng 261 950 27,5

Bảng 3.1. Tỷ lệ cấy khuẩn nước tiểu dương tính



Tû lÖ nhiÔm khuÈn tiÕt niÖu ph©n bè theo giíi tÝnh
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Møc ®é nhiÔm khuÈn t¹i  bµng quang (CFU/ml nước tiểu)

25.7

73.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

BQ
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103  - < 104 1 0,4

104 - < 105 67 25,7

≥ 105 193 73,9

Tổng 261 100





c¨n nguyªn vi khuÈn ph©n lËp trªn bÖnh nh©n
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3.2. Kết quả tính kháng kháng sinh của vi khuẩn chủ yếu

3.2.1. Tính kháng kháng sinh của E. coli

AM SXT NOR CIP LEV CRO CTX CAZ FEP CN
AT
M

AM
C

NIT AN FOS ETP IPM
ME
M

%S 18. 23. 25 23. 29. 30. 31 30 30. 40. 38. 20. 71 75 86. 90. 91. 95.

%I 0 0 0 1.9 0 0 0 3.3 3.8 0 8.3 37. 9.6 9.1 2.2 0 1.6 0

%R 81. 76. 75 75 70. 69. 69 66. 65. 59. 52. 41. 19. 15. 11. 9.3 6.7 4.9
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3.2.2. Tính kháng kháng sinh của Klebsiella spp

CRO CTX SXT FEP ATM DO CAZ CIP LEV TOB AMC FOS AN ETP IPM
ME
M

%S 27. 27. 28. 22. 25 25 38. 23. 20 37. 42. 66. 62. 77. 84. 85.

%I 0 0 0 11. 12. 12. 0 15. 20 12. 14. 0 12. 0 0 0

%R 72. 72. 71. 66. 62. 62. 61. 61. 60 50 42. 33. 25 22. 15. 14.
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3.2.3. Tính kháng kháng sinh của P. aeruginosa



3.2.4. Tính kháng kháng sinh của Acinetobacter spp



kÕt luËn

 5.1. Tỷ lệ vi khuẩn gây nhiễm khuẩn tiêt niệu tại 

Bệnh viện Quân y 103

 - Tỷ lệ cấy khuẩn nước tiểu dương tính là 27,5%. Tỷ lệ 

cấy khuẩn nước tiểu dương tính ở nữ giới (35,9%) cao 

hơn ở nam giới (24,3%) với p < 0,05, chủ yếu gặp ở 

lứa tuổi trên 60.

 - Các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn tiết niệu thường gặp 

là: E. coli 26,8%; Enterococcus spp 14,6%; 

Pseudomonas spp 9,2%; S. aureus 7,7% và 

Acinetobacter spp 7,3%.



Kết luận

5.2. Tính kháng kháng sinh của một số chủng vi 

khuẩn gây nhiễm khuẩn tiết niệu phân lập được

+ E. coli: kháng các kháng sinh khác với tỷ lệ dao động 

từ 65,4% đến 76,7%, còn nhạy cảm cao với nhóm 

carbapenem (> 90%). 

+ Klebsiella spp: kháng các kháng sinh thử nghiệm dao 

động từ 60% đến 72,7%. nhạy cảm với nhóm 

carbapenem từ 77,8% - 85,7%.

+ P. aeruginosa: đã kháng các kháng sinhthường dùng 

trên lâm sàng từ 50% đến 69,2%, nhưng còn nhạy cảm 

colistin và piperacillin/tazobactam với tỷ lệ lần lượt là 

85,7% và 84,6%.

+ Acinetobacterspp: kháng lại hầu hết các kháng sinh 

thường với tỷ lệ cao (từ 64,3% đến 90,9%) và còn nhạy 

cảm với colistin (76,9%).
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